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Liên… Xu thế tên 4 âm tiết ngày càng được
nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, phần lớn vẫn
là tên 3 âm tiết. Cấu trúc tên gọi phụ nữ hiện
đại đã thay đổi thành HỌ + (THỊ) + TÊN ĐỆM
+ TÊN, như Nguyễn (Thị) Tuyết Vân, Trần
(Thị) Hoàng Yến… Những cái tên 3 hoặc 4 âm
tiết dành cho cả nam và nữ theo kiểu HỌ CHA
+ HỌ MẸ + TÊN ĐƠN/ TÊN KÉP như
Nguyễn Vũ Nam, Trần Hoàng Anh Dũng, Vũ
Phạm Hương Thu…, cũng có xu thế gia tăng.
Đặc biệt là những năm gần đây, thời đại quốc tế
hóa với sự hội nhập của nhiều luồng văn hóa đã
khiến cho những cái tên rất “Tây” được xuất
hiện ở Việt Nam, như Hạnh Sino, Lê Thị An-
Na, Lê Na Thủy Hương, John Hùng…, thể hiện
xu thế thời đại, tâm lí xã hội và nhất là nguyện
vọng vươn lên theo kịp dòng thời đại của một
số người trong xã hội ngày nay.

Tên của người Trung Quốc và người Việt
Nam có nhiều nét tương đồng, phần lớn là do
ba hoặc bốn âm tiết tổ hợp thành. Đó là do
tiếng Hán và tiếng Việt đều là ngôn ngữ âm
tiết tính, hơn nữa, tiếp xúc Hán Việt đã khiến
cho tiếng Việt có tới trên 70% từ gốc Hán.
Trong quan niệm của người Việt Nam, cùng
một khái niệm, sự vật, hiện tượng, nếu dùng
từ Hán Việt để diễn tả thì sẽ tăng thêm vẻ
trang trọng của nó, ngược lại, nếu dùng từ
thuần Việt thì tạo cảm giác thông tục, bình dị,
gần gũi. Do đó, ngoài xu thế đặt tên bằng từ
Hán Việt ra, cũng có xu thế đặt tên bằng từ

thuần Việt. Tuy nhiên, tên đặt bằng từ Hán
Việt vẫn chiếm ưu thế.

4. Kết luận
Họ tên là kí hiệu ngôn ngữ mang đậm ý

nghĩa văn hóa dân tộc của người Trung Quốc
và người Việt Nam. Việt Nam và Trung
Quốc đều có một lượng họ tên khổng lồ. Họ
tên, nhất là tên đã phản ánh rõ nét diện mạo
xã hội, tâm tư nguyện vọng của con người
trong từng thời  kì lịch sử. Nó lệ thuộc vào
yếu tố thời đại và quan niệm thẩm mĩ của con
người trong mỗi thời đại. Hơn nữa, do những
tác động của các nhân tố văn hóa lịch sử, tên
gọi của người Trung Quốc và người Việt
Nam có nhiều nét tương đồng. Vì vậy, nghiên
cứu về văn hóa họ tên của người Trung Quốc
trong mối liên hệ với họ tên của người Việt
Nam sẽ góp phần bổ sung cho nghiên cứu
ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc càng thêm
phong phú, đa dạng.
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Abstract: Geographic names of hitorical and cultural sites in Kien Dai Chiem Hoa
inextricably related with the historical life of people and lands have important positions in
the war against France of the nation. Therefore, the understanding of the origin and
significance of the sites has practical significance. Authors on the basis of understanding the
origin, variation, variation of places to places in Kien Dai discussed the meaning of the
initial capital .
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1. Đặt vấn đề
Giữa  ngôn ngữ và văn hóa có mối quan

hệ hữu cơ. Địa danh là một bộ phận của
ngôn ngữ, vì thế, địa danh mang trong mình
bản chất của ngôn ngữ. Mỗi địa danh “như
những đài kỉ niệm bằng ngôn ngữ một cách
độc đáo, nó lưu giữ những thông tin về văn
hóa” [5]. Địa danh chứa trong mình một
phần văn hóa của mỗi dân tộc. Vì vậy, khi
tìm hiểu về địa danh sẽ thấy được sự thể
hiện các phương diện văn hóa vật chất và
văn hóa tinh thần của một dân tộc.

Chiêm Hoá là một huyện vùng cao của
tỉnh Tuyên Quang, mang đậm nét đặc thù
của vùng núi phía Bắc Việt Nam. Trong tiến
trình lịch sử dân tộc, đây là địa danh gắn liền
với những giá trị văn hóa, lịch sử, và là nơi
Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc trong
những năm tháng kháng chiến chống Pháp.
Những nơi mà Bác Hồ đã ở Chiêm Hóa hầu
hết là các địa danh có nguồn gốc tiếng dân
tộc thiểu số như tên gọi một thời: Đại Man
(tức huyện có nhiều dân tộc ít người). Trong
giới hạn bài báo, chúng tôi chỉ tìm hiểu 2 địa
danh có nguồn gốc tiếng dân tộc thiểu số
thuộc xã Kiên Đài.

2. Nội dung
Kiên Đài thuộc phía tây bắc của huyện

Chiêm Hoá, cách trung tâm huyện khoảng
30 km. Kiên Đài có địa hình núi non hiểm
trở, là nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Tuyên
Quang - Bắc Kạn. Trong kháng chiến chống
Pháp (thời kì 1948-1951), Kiên Đài (huyện
Chiêm Hóa) cùng với Tân Trào (huyện Sơn
Dương) đã trở thành trung tâm căn cứ địa
kháng chiến. Những địa danh lịch sử ở Kiên

Đài đã ghi dấu một thời kì đấu tranh cách
mạng đầy hi sinh, gian khổ nhưng cũng vô
cùng vẻ vang của cách mạng Việt Nam.
Trong 23 điểm di tích ở Kiên Đài có những
điểm quan trọng như: Nơi ở và làm việc của
Bác Hồ và Bác Tôn ở thôn Khun Mạ; bác
Trường Chinh ở thôn Khun Miềng; bác
Phạm Văn Đồng ở thôn Bản Tai; bác Lê Văn
Lương ở thôn Nà Bó; Văn phòng Chủ tịch
phủ, Thủ tướng phủ ở thôn Nà Vả... Kiên
Đài đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công
nhận là di tích cấp quốc gia ngày 19-1-2001.
Tiếp đó, ngày 01 tháng 09 năm 2012, Kiên
Đài được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân.

Như vậy, những địa danh lịch sử thuộc
Kiên Đài mãi mãi trường tồn cùng lịch sử
dân tộc. Thế nhưng, tên gọi những địa danh
này lại có nhiều vấn đề đặt ra. Dưới đây,
chúng tôi trình bày một số vấn đề về địa
danh lịch sử ấy.

2.1. Địa danh Khuôn Mạ
Khuôn Mạ là vùng đất của người Tày

bản địa cùng với một số dân tộc ít người
khác và sau này có thêm người Kinh lên
khai hoang sinh sống. Vì thế, địa danh
Khuôn Mạ có nguồn gốc tiếng Tày.  Địa
danh Khuôn Mạ gắn liền với quá trình hình
thành và tồn tại của dòng họ Quằng ở Chiêm
Hóa từ trước thời Pháp thuộc. Đây là chế độ
thống trị - thổ ti của một dòng họ. Với chính
sách cai trị của Quằng, trong kinh tế nông
nghiệp của vùng, chăn nuôi là hoạt động
kinh tế quan trọng sau trồng trọt. Lúc đó,
chăn nuôi hoàn toàn mang tính tự nhiên
(chăn thả) với mục đích dùng thịt trong các
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dịp như ma chay, cưới hỏi... hoặc các dịp lễ
tết, hội hè. Vì thế, họ quy định những vùng
đất, khu rừng  riêng, phù hợp với điều kiện
tự nhiên và thói quen của từng loài. Trong số
các loại gia súc lớn, thì trâu được thả vào
rừng, không cần chăn, khi nào cần cày bừa
hay bán mới vào rừng tìm trâu đuổi về nhà.
Ngược lai, ngựa có bãi chăn riêng và thường
được lùa về vào cuối ngày để tiện phục vụ
việc đi lại. Vì thế, họ Quằng mới quy định
khu chăn ngựa riêng. Đó là một vùng gần
giống như thảo nguyên với những cánh đồng
ở thung lũng cỏ bạt ngàn. Khu chăn ngựa đó
được nhân dân nơi đây gọi là Khuôn Mạ.

Hiện nay, theo người dân bản địa, trong 2
từ “khuôn mạ”, yếu tố “khuôn” không có
nghĩa mà chỉ có yếu tố “mạ” có nghĩa là con
ngựa.

Tuy nhiên, theo một số tài liệu văn bản,
hành chính của tỉnh Tuyên Quang thì địa
danh này được ghi là Khun Mạ [2]. “Khun”
có nghĩa là chăn, “mạ” có nghĩa là ngựa.
Khun Mạ là nơi chăn ngựa.

Vậy tại sao Khun Mạ lại được người dân
bản địa gọi là Khuôn Mạ?

Do thói quen phát âm, người Tày dễ
thêm, bớt các nguyên âm /u/, /o/, /j/… so với
tiếng Việt. Ví dụ: “Xới” phát âm thành
“xưới”, “quân” phát âm thành “quyên”,
“nguyên” phát âm thành “nguên” và “khun”
phát âm thành “khuôn”. Điều đó tạo thành
thói quen phát âm của người Tày. Mặc dù
yếu tố khuôn không có nghĩa nhưng cách
phát âm ấy lâu dần thành quen. Đến nay, cư
dân bản địa vẫn quen với tên Khuôn Mạ.

Gần đây, tỉnh Tuyên Quang đặt lại tên
theo đúng nghĩa của tiếng Tày là Khun Mạ
[2]. Tuy vậy, người dân vẫn gọi Khun Mạ là
Khuôn Mạ.

Hơn nữa, đây lại là một địa danh lịch sử
có liên quan mật thiết với cuộc đời hoạt
động của Bác Hồ (từ tháng 1 đến tháng 2
năm 1951) [6;47]. Tại đây, người chuẩn bị
và tham dự phiên họp trù bị Đại hội toàn

quốc lần thứ II của Đảng; chủ trì phiên họp
Hội đồng Chính phủ. Địa danh Khuôn Mạ đi
vào trang sử của Tuyên Quang nói riêng và
của đất nước Việt Nam ghi dấu những hoạt
động cách mạng của Bác Hồ. Địa điểm
Khuôn Mạ nằm trong khu di tích Kiên Đài,
huyện Chiêm Hóa đã được Bộ Văn hóa -
Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể Thao và
Du lịch) xếp hạng là di tích quốc gia vào
ngày 19 tháng 01 năm 2001. Nhân dân cả
nước biết đến Khuôn Mạ, Kiên Đài cũng vì
những giá trị lịch sử của địa danh Khuôn
Mạ. Vì thế, Khun Mạ sẽ trở thành địa danh
xa lạ với người dân trong tỉnh và nhân dân
cả nước.

Như vậy, địa danh Khun Mạ vẫn nên để
theo đúng tên ban đầu của nó là Khuôn Mạ
chứ không nên thay đổi sửa chữa theo đúng
ý nghĩa trong tiếng phổ thông. Tiếng Tày
cũng như tiếng của các dân tộc thiểu số
khác, ý nghĩa từ vựng của yếu tố nào đó
không phải khi nào chúng ta cũng tìm được.
Mặc dù yếu tố “Khuôn” là sai chính tả so
với tiếng Việt và không đúng ý nghĩa so với
Từ điển Tày - Việt. Quy luật của ngôn ngữ
nói chung và địa danh nói riêng khá đặc biệt
và không giống các lĩnh vực khác: khi một
yếu tố có sự sai khác so với chuẩn nhưng
cộng đồng chấp nhận thì yếu tố sai đó vẫn
được chấp nhận, thậm chí khi được đề nghị
sửa theo chuẩn, họ vẫn không đồng ý.
Khuôn Mạ là một trong những trường hợp
như thế.

2.2. Địa danh Bản Tai
Địa danh Bản Tai thuộc xã Kiên Đài là

nơi diễn ra lễ kỉ niệm ngày thành lập Đảng
Lao động Việt Nam, ngày thống nhất Việt
Minh - Liên Việt và ngày đoàn kết Việt -
Miên - Lào vào sáng ngày 3-3-1952.

Tên gọi địa danh Bản Tai hiện nay vẫn
chưa thống nhất. Trên Bản đồ [1]ghi là Bản
Tát; trong các tài liệu khác ghi là Bản Tai
[3;170]. Đây đều là 2 từ có trong tiếng Tày.
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Về nghĩa, “Tai” có nghĩa là đầu tiên, thứ
nhất; “Tát”: thác nước.

Theo người dân bản địa thì địa danh này
là được gọi là Bản Tai. Đây là vùng đất đầu
tiên mà cư dân người Tày sinh sống tại Kiên
Đài từ thời trước. Lúc đó dân còn thưa, họ
tập trung chủ yếu tại khu vực Bản Tai hiện
nay. Về sau, ở Kiên Đài mới có thêm các
thôn, bản khác. Bản Tai được coi như bản
đầu tiên của người Tày ở Kiên Đài. Vì thế,
việc in trên bản đồ hiện nay với tên gọi Bản
Tát chỉ là sự nhầm lẫn.

Trong những ngày kháng chiến chống
Pháp, tại Bản Tai, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự
và khai mạc lễ kỉ niệm Ngày thành lập Đảng
Lao động Việt Nam. Chiều cùng ngày,
Người dự lễ kỉ niệm Ngày thống nhất Việt
Minh - Liên Việt và ngày đoàn kết Việt -
Miên - Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính
phủ quyết định lấy ngày 3-3 làm ngày phát
động trong toàn quốc đợt thi đua sản xuất,
lập công, đề cao chiến sĩ trong năm 1952.

3. Trong suốt chiều dài cuộc kháng chiến
chống Pháp, mảnh đất Chiêm Hóa là một
trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở,
làm việc. Chiêm Hóa vinh dự là nơi ghi dấu
nhiều hoạt động của Bác. Những địa danh ấy
đã đi vào sử sách và trường tồn với lịch sử
dân tộc. Vì thế, sự nhầm lẫn hay việc đổi tên
địa danh theo đúng ý nghĩa từ điển tiếng Tày
đã làm thay đổi tên gọi của các địa danh lịch
sử. Từ hai địa danh lịch sử trên đây, chúng ta
thấy địa danh lịch sử nên để theo đúng tên
gọi ban đầu của nó. Tên gọi đó có thể là sai

so với từ điển về mặt từ ngữ hay ngữ nghĩa,
nhưng vì người dân bản địa đã quen dùng sai
như thế, nhân dân cả nước đã quen với địa
danh lịch sử ấy thì cái sai ấy vẫn được cộng
đồng chấp nhận. Nhiều khi sự thay đổi tên
đúng theo cách viết trong từ điển lại làm lạ
lẫm với chính những người dân sinh sống tại
địa phương và người dân cả nước.
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